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Câu 1: Tháng nào có số ngày ít nhất trong năm?
	A. Tháng một
	B. Tháng hai
	C. Tháng tư
	D. Tháng mười hai


Câu 2: Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Năm đó thuộc thế kỷ:
	A. XVII
	B. XVIII
	C. XIX
	D. XX


Câu 3:	144 phút =……….. giờ?
Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 2,4
	B. 14,4
	C. 1,44
	D. 8640


Câu 4:  thế kỷ = ………… năm
Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 0,4
	B. 40
	C. 2,5
	D. 20


Câu 5:	6 ngày 15 giờ + 8 ngày 21 giờ = ?
A. 14 ngày 12 giờ
B. 15 ngày 36 giờ
C. 15 ngày 12 giờ
D.  36 ngày 14 giờ

Câu 6: 	25 giờ 36 phút - 13 giờ 54 phút = ?
A. 12 giờ 18 phút
B. 11 giờ 42 phút
C. 12 giờ 42 phút
D. 11 giờ 18 phút
Câu 7: Một người đi xe máy từ nhà lên thành phố. Người ấy bắt đầu đi lúc 6 giờ 30 phút. Sau khi đi được 1 giờ 45 phút, người ấy nghỉ 25 phút rồi đi tiếp 1 giờ 12 phút nữa thì tới nơi. Hỏi người đó đến thành phố lúc mấy giờ?
A. 9 giờ 2 phút
B. 3 giờ 8 phút
C. 8 giờ 52 phút
D. 9 giờ 52 phút
Câu 8: Trong một phân xưởng, công nhân làm việc mỗi ngày 8 giờ. Buổi sáng làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ trưa. Buổi chiều công nhân nghỉ việc lúc 17 giờ thì phải bắt đầu làm lúc mấy giờ?	
A. 14 giờ 30 phút
B. 14 giờ
C. 13 giờ
D. 13 giờ 30 phút
Câu 9: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 6 năm 10 tháng = ……....  tháng			c. 2 phút = …..…. giây
b. 2,6 giờ = ……. giờ ….....  phút			 d. 40 phút = …...… giờ
Câu 10: Đặt tính rồi tính (2 điểm):
a. 8 năm 7 tháng + 4 năm 9 tháng			b. 15 giờ 25 phút - 8 giờ 45 phút
Câu 11: (2 điểm) Một ô tô xuất phát từ Hà Nội lúc 5 giờ 45 phút và đến Hải Phòng lúc 9 giờ 18 phút. Dọc đường xe dừng lại hai lần để lấy hàng: Lần thứ nhất 30 phút và lần thứ hai 25 phút. Nếu không dừng lại hai lần để lấy hàng thì xe ô tô đó từ Hà Nội đến Hải Phòng mất bao nhiêu thời gian?
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